
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 A Ba 03/03/2003 Nam

2 Y Bưk 08/03/2004 Nữ

3 Y Cúc 30/01/2004 Nữ

4 Y Ngọc Diệp 11/03/2004 Nữ

5 Y Dư 21/11/2003 Nữ

6 Y Đêm 26/10/2004 Nữ

7 A Đới 03/08/2004 Nam

8 Y Hê 21/11/2004 Nữ

9 Y Hinh 04/02/2003 Nữ

10 A Hoa 05/03/2004 Nam

11 Lý Ngọc Huy 10/01/2004 Nam

12 Sy Lỡi 29/07/2004 Nam

13 Y Nasa 06/01/2004 Nữ

14 Y Năn 15/06/2004 Nữ

15 A Nâng 24/03/2004 Nam

16 Y Ngah 18/06/2003 Nữ

17 Y Phượng 20/01/2004 Nữ

18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/10/2004 Nữ

19 Y Sam Sung 12/11/2004 Nữ

20 A Thoáng 05/05/2004 Nam

21 Y Thoăch 04/04/2004 Nữ

22 A Thuên 01/09/2004 Nam

23 Y Thươn 06/11/2002 Nữ

24 Y Tran 21/09/2004 Nữ

25 Y Tring 12/01/2003 Nữ

26 A Tú 19/05/2003 Nam

27 Y Tuyết 09/08/2004 Nữ

28 Y Wỡi 16/05/2004 Nữ

29 A Yo 20/01/2004 Nam

30 Y Ly Yoe 18/03/2004 Nữ

31 Y Yôl 16/09/2003 Nữ

32 Nguyễn Văn Khôi 14/12/2004 Nam Chuyển đến
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